
Tổng số học sinh lớp 9: 73
Số học sinh thi vào 10: 65 Tỉ lệ thi vào lớp 10: (65/73  89,04%)
Số học sinh đậu vào 10: 59 Tỉ lệ học sinh đậu: (59/65  90,77%)

Số học sinh rớt: 6 Tỉ lệ học sinh rớt: (6/65  9,23%)

ĐIIỂM THI ĐTBMÔN ĐIIỂM THI ĐTBMÔN ĐIIỂM THI ĐTBMÔN

1 Huỳnh Thị Hoài Anh Bình Sơn 40,10 8,00 8,20 7,75 9,70 8,60 9,00 ĐẬU

2 Ngô Nhật Cường Bình Sơn 39,20 7,00 7,50 8,25 9,70 8,70 9,20 ĐẬU

3 Lê Tiến Cường Bình Sơn 36,20 7,75 7,70 6,75 9,20 7,20 8,40 ĐẬU

4 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt Bình Sơn 35,60 7,50 8,10 7,75 9,30 5,10 7,50 ĐẬU

5 Cù Văn Cường Bình Sơn 35,30 7,50 8,10 7,50 9,00 5,30 9,00 ĐẬU

6 Phạm Thị Thu Thảo Bình Sơn 34,90 6,25 8,10 7,25 9,50 7,90 8,00 ĐẬU

7 Lộ Thị Thuỳ Thư Bình Sơn 34,10 5,50 8,20 7,50 9,00 8,10 8,50 ĐẬU

8 Nguyễn Hoàng Thu Giang Bình Sơn 33,80 7,75 7,80 6,00 8,50 6,30 7,60 ĐẬU

9 Phạm Yến Trinh Bình Sơn 33,60 7,00 7,40 6,75 9,00 6,10 6,80 ĐẬU

10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Bình Sơn 33,00 7,00 8,00 7,00 9,20 5,00 7,80 ĐẬU

11 Phạm Như Quỳnh Bình Sơn 32,70 7,50 8,10 6,25 8,40 5,20 7,30 ĐẬU

12 Đỗ Thị Bảo Chung Bình Sơn 32,60 8,00 7,20 5,75 7,50 5,10 6,70 ĐẬU

13 Võ Phạm Chi Mai Bình Sơn 32,10 6,00 7,80 6,75 8,40 6,60 8,40 ĐẬU

14 Nguyễn Thanh Trí Bình Sơn 32,00 6,00 6,70 5,50 8,10 9,00 8,40 ĐẬU

15 Phạm Văn Minh Kỳ Bình Sơn 31,70 6,25 7,10 6,25 7,90 6,70 7,20 ĐẬU

16 Phạm Thanh Viễn Bình Sơn 31,20 7,00 7,90 5,75 8,60 5,70 7,20 ĐẬU

17 Nguyễn Trang Thanh Trúc Bình Sơn 31,10 7,00 8,40 5,50 8,20 6,10 7,70 ĐẬU

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
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18 Phạm Đại Phước Bình Sơn 30,60 5,75 7,00 6,75 8,90 5,60 7,20 ĐẬU

19 Thới Thị Phương Giang Bình Sơn 30,40 6,75 8,40 5,50 8,40 5,90 7,10 ĐẬU

20 Huỳnh Hồ Quỳnh Anh Bình Sơn 29,90 7,00 8,20 6,25 9,00 3,40 7,50 ĐẬU

21 Đặng Thị Tường Vy Bình Sơn 29,20 6,50 7,50 5,25 8,30 5,70 7,40 ĐẬU

22 Lê Thái Hoàng Châu Bình Sơn 28,90 6,00 7,70 6,00 8,50 4,90 7,20 ĐẬU

23 Bùi Thị Anh Thư Bình Sơn 28,90 6,25 7,60 5,50 8,20 5,40 6,80 ĐẬU

24 Võ Anh Thư Bình Sơn 28,20 5,25 8,00 5,00 8,30 7,70 8,20 ĐẬU

25 Huỳnh Anh Như Bình Sơn 27,90 6,50 7,30 5,50 8,20 3,90 6,50 ĐẬU

26 Lộ Thị Kỳ Yên Bình Sơn 27,30 6,75 7,80 5,25 9,00 3,30 6,60 ĐẬU

27 Võ Đức Quốc Bình Sơn 27,00 5,25 7,10 6,00 8,10 4,50 7,70 ĐẬU

28 Lê Vũ Anh Thư Bình Sơn 26,10 5,00 7,00 5,75 7,60 4,60 7,20 ĐẬU

29 Bùi Thị Hoài Ly Bình Sơn 25,90 5,00 7,70 6,25 9,10 3,40 6,80 ĐẬU

30 Đinh Nhật Nam Bình Sơn 25,40 6,25 6,80 4,75 7,60 3,40 5,60 ĐẬU

31 Lê Hữu Đạt Bình Sơn 25,20 5,50 6,70 5,25 7,90 3,70 6,40 ĐẬU

32 Nguyễn Văn Anh Bình Sơn 25,10 7,00 7,70 4,00 6,70 3,10 7,50 ĐẬU

33 Đào Thị Ngọc Diệp Bình Sơn 23,50 7,25 7,30 3,00 6,80 3,00 6,20 ĐẬU

34 Nguyễn Thị Tuyết Vi Bình Sơn 22,80 6,25 6,70 4,00 6,90 2,30 6,60 ĐẬU

35 Phạm Thị Vũ Bình Sơn 22,30 6,25 7,50 3,00 8,30 3,80 7,00 ĐẬU

36 Nguyễn Thị Trà My Bình Sơn 21,40 6,50 6,80 3,25 6,40 1,90 5,80 ĐẬU

37 Thạch Thị Vân Nhi Trần Kỳ Phong 32,20 7,50 8,00 5,75 8,30 5,70 7,30 ĐẬU

38 Nguyễn Tuấn Kiệt Trần Kỳ Phong 20,90 5,50 6,60 3,00 5,80 3,90 6,10 ĐẬU

39 Đỗ Ngọc Huy Trần Kỳ Phong 24,30 6,75 7,10 4,50 7,30 1,80 6,30 ĐẬU

40 Bùi Lâm Hồng Phúc Trần Kỳ Phong 23,40 6,75 8,00 3,75 6,60 2,40 6,00 ĐẬU

41 Huỳnh Thị Tiên Lê Quý Đôn 27,20 7,00 8,00 5,00 7,50 3,20 6,60 ĐẬU

42 Nguyễn Văn Vỹ Lê Quý Đôn 27,20 6,50 6,70 4,25 6,20 5,70 5,30 ĐẬU

43 Nguyễn Thị Quỳnh Như Lê Quý Đôn 26,50 7,00 6,80 4,00 7,10 4,50 7,10 ĐẬU

44 Nguyễn Trần Vĩnh Khang Lê Quý Đôn 25,90 5,25 7,00 4,75 7,70 5,90 5,70 ĐẬU

45 Trần Thị Như Hằng Lê Quý Đôn 25,60 5,75 7,50 5,00 7,60 4,10 5,90 ĐẬU
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46 Mai Hoàng Thuỳ Linh Lê Quý Đôn 25,30 7,00 6,90 3,75 6,70 3,80 6,20 ĐẬU

47 Nguyễn Thị Kim Kiều Lê Quý Đôn 24,80 6,50 7,50 3,75 7,20 4,30 7,50 ĐẬU

48 Nguyễn Ngọc Sang Lê Quý Đôn 24,30 5,75 6,30 5,00 6,60 2,80 5,20 ĐẬU

49 Hồ Quang Trọng Lê Quý Đôn 23,70 6,00 6,60 4,75 5,60 2,20 5,20 ĐẬU

50 Nguyễn Thị Thùy Thơm Lê Quý Đôn 22,40 6,25 7,40 4,00 6,10 1,90 6,10 ĐẬU

51 Nguyễn Hoàng Việt Lê Quý Đôn 21,80 5,50 6,50 4,00 6,40 2,80 6,20 ĐẬU

52 Châu Phương Hồng Lê Quý Đôn 21,40 5,75 6,10 3,75 5,10 2,40 4,70 ĐẬU

53 Nguyễn Thị Thu Tuyền Lê Quý Đôn 21,00 5,50 7,00 3,50 7,00 3,00 6,40 ĐẬU

54 Nguyễn Thanh Thiện Lê Quý Đôn 20,40 5,00 6,30 3,75 6,20 2,90 5,60 ĐẬU

55 Phạm Thị Kim Hoanh Lê Quý Đôn 20,10 5,25 7,70 3,50 6,70 2,60 6,00 ĐẬU

56 Nguyễn Thanh Hoàng Lê Quý Đôn 19,60 5,50 5,80 3,25 5,20 2,10 5,00 ĐẬU

57 Trần Văn Tú Lê Quý Đôn 19,60 5,00 6,30 3,75 6,90 2,10 6,60 ĐẬU

58 Lê Thị Bảo Ngân Lê Quý Đôn 19,30 5,50 7,00 2,75 6,40 2,80 5,40 ĐẬU

59 Phạm Thanh Hiếu Lê Quý Đôn 18,60 3,25 5,30 4,00 5,60 4,10 5,80 ĐẬU

60 Nguyễn Phú Vũ Lê Quý Đôn 18,30 4,75 5,80 3,25 5,20 2,30 5,10 RỚT

61 Nguyễn Văn Dương Lê Quý Đôn 18,00 4,75 5,70 2,75 6,10 3,00 6,00 RỚT

62 Phạm Thị Quỳnh Như Lê Quý Đôn 16,70 5,00 6,00 2,25 5,70 2,20 6,10 RỚT

63 Nguyễn Diệu Loan Lê Quý Đôn 16,60 5,00 4,90 2,50 5,00 1,60 4,20 RỚT

64 Lê Minh Toàn Lê Quý Đôn 15,90 4,50 4,90 2,50 5,00 1,90 5,10 RỚT

65 Đỗ Ngọc Vũ Trường Lê Quý Đôn 15,50 4,00 5,40 2,50 5,00 2,50 5,10 RỚT

Danh sách này có 65  học sinh Bình Chương, ngày 28 tháng 7 năm 2023
HIỆU TRƯỞNGNGƯỜI LẬP

Võ Hoàng Chương


